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Web App có trên tất 
cả các hệ điều hành: 
app.wilo.com

Ứng dụng tra cứu thông tin bơm Wilo trên điện thoại

Wilo app:

Tại đây, Quý khách hàng 
có thể tìm được tất cả 
các thông tin và chức 
năng quan trọng về sản 
phẩm bơm nước Wilo.
Có tới 95% thông tin đã 
được tích hợp mà không 
cần phải sử dụng tới 
Internet - do đó đảm 
bảo cung cấp thông tin 
tới khách hàng một cách 
nhanh chóng và thuận 
tiện nhất.
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04 Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

2.1. Bơm tăng áp tích hợp 
       bình áp (PW)

2.2. Bơm tăng áp tích hợp 
 biến tần (PBI, MHIKE)

3. Bơm tăng áp điện tử (PB)1. Bơm cấp nước
(PW, PUS, PC, PSB)

4. Bơm chìm thoát nước      
(PD PDV)

5. Bơm trung chuyển
nước thải (DLV)

6.1 Bơm ứng cho hồ bơi
    (WP, PUS, PUF, PDS)

6.2 Bơm chuyên dụng (PM, PR)

7. Bơm tuần hoàn nước nóng (PH)



05Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Lịch sử phát triển Wilo

Lịch sử logo Wilo

WILO WILO

Wilo hiện diện trên toàn thế giới

Mỹ
Pháp (2)

Anh

Hàn Quốc

Trung Quốc (2)

Các quốc gia có nhà máy sản xuất

Hơn 60 công ty thành viên ở 50 quốc gia và 18 nhà máy sản xuất tại 10 quốc gia. 

Các quốc gia mà Wilo có công ty
Thành viên

Ireland

Đức (6)

Ấn Độ (2)

Italy

Viet Nam

Nga



06 Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Bơm tăng áp tích hợp biến tần

Dòng / MHiKE

C

 / 

Dòng PBI/

Dòng  

 Tiết kiệm năng lượng tối đa (tiết kiệm đến 80% điện năng tiêu thụ 
 nhờ tích hợp biến tần điều khiển.)  
 Đa chức năng bảo vệ (khô, quá tải…)  
 Dễ dàng lắp đặt, cài đặt và bảo dưỡng.  
 Độ ồn và độ rung thấp.  
 Thiết kế khéo léo, kiểu dáng trang nhã, gọn và nhẹ. 

Ưu điểm



07Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

2

2

2

2

2

2

7

3

3

Thông số kỹ thuật

(

3

①

②③

④

① M / ② M /
③ ④ 

9

6

2

1 2 3 6 7

①

②

③

① M / ② M /
③ M G

6

2

1  1  2  2

②

③

④ ⑤

⑥

①

① M / ② M /
③ M / ④ M /
⑤ M G ⑥ 

6

2

2 6 1

① ② 

6

3

2

1

2

①

②

①

②

① M /
② M /

6

2

12 16 2

①

②

① M /
② M /

3

2

1

3

Đường đặc tính bơm

①
②

① M G  ② M G

7

6

3

2

1

3

①
②

① M G  ② M G

3

2

1

①
②

① M G  ② M G

7

6

3

2

1

3 3 3 3

3 3 3 3



08 Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Bảng chọn bơm
Ứng dụng cho nhà phố, biệt thự

Ứng dụng cho nhà cao tầng

Ứng dụng cho trường học

1. The pump is installed at 1 floor underground (-5m)
2. Floor height: 3m/ a floor
3. Minimum outlet pressure in faucets: 1bar
4. Pipe loss: 10% of total building height

* Caution: the pressure in front of a house
should be under 4bar for safety.

Downwards
Boosting

Upwards
Water
Supplying

1. The pump is installed at 1 floor underground (-5m)
2. Floor height: 3m/ a floor
3. Minimum outlet pressure in faucets: 1bar
4. Pipe loss: 10% of total building height

Downwards
Boosting

Upwards
Water
Supplying

Downwards
Boosting

Upwards
Water
Supplying

(Water tank on the roof)

(Water tank under ground)

*



Ứng dụng cho Spa

Ứng dụng cho Bệnh viện

Downwards
Boosting

Upwards
Water
Supplying

(Water tank on the roof)

(Water tank under ground)

Downwards
Boosting

Upwards
Water
Supplying

(Water tank on the roof)

(Water tank under ground)

09Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.



10 Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

HiMulti 3

Dễ dàng lắp đặt    Hiệu suất cao           Tiết kiệm điện năng 

- Wilo-HiMulti 3 P (tự mồi) 

 - Wilo-HiMulti 3 (không tự mồi) 

 - Wilo-HiMulti 3C1-P (tự động và bảo vệ chạy khô - tự mồi) 

 - Wilo-HiMulti 3C1 (tự động và bảo vệ chạy khô - không tự mồi)  

- Wilo-HiMulti 3H ..- P (tự động và bình tăng áp - tự mồi) 

  - Wilo-HiMulti 3H .. (tự động và bình tăng áp - không tự mồi) 

Cấp nước, tăng áp cho nhà phố, biệt thự, Villa…những 

trường hợp đòi hỏi yêu cầu thiết  kế tinh xảo, đặc biệt, 

chất lượng cao, h iệu suất cao, độ ồn thấp… 

 Đặc tính 

� Vật liệu: vỏ thép không gĩ, cánh nhựa Noryl, trục thép không rỉ. 

� Thiết kế đẹp mắt, tinh xảo. 

� Hiệu suất cao. 

� Độ ồn thấp. 

� Dễ dàng lắp đặt. 

Ứng dụng
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Số tầng

4 tầng (4 toilet)

3 tầng (3 toilet)

2 tầng (2 toilet)

1 tầng (1 toilet)

Lưu lượng (m3/h)

PB 200EA PB 201EA
PB 250SEA

PB 201EA
PB 250SEA

PB 201EA
PB 250SEA

PB 400EA
PB 401SEA

PB 400EA
PB 401SEA

PB 400EA
PB 401SEA

PB 400EA
PB 401SEA

PB 200EA

PBS 125EA PB 200EAPB 088EA

1,5 m3/h 2 m3/h 2,5 m3/h 3 m3/h 3,5 m3/h 4,5 m3/h 

Model Bơm

BƠM TĂNG ÁP ĐIỆN TỬ PB
· Vận hành êm ái & ổn định
· Sử dụng được môi chất ở nhiệt độ cao 60-800C
· Hãng duy nhất sử dụng sơn phủ tĩnh điện chống ăn mòn

Bơm tăng áp điện tử

Bơm tăng áp điện tử có bình áp

Dòng PB 

áy N

(P /V/ z

C

(

C  á Lưu 

(L/ (

Dòng PB-SEA

áy N

(P /V/ z

C

(

C  á

 ( (

C 

Lưu 

(L/

Vật liệu chống ăn mòn: vỏ gang xám sơn phủ tĩnh điện, 
cánh nhựa Noryl, trục thép không rĩ 
Tự mồi được 3 mét. 
Tự động vận hành với công tắc áp lực, công tắc dòng.  
Vận hành dễ dàng với công tắc ba chế độ Auto/Off/Manual trên 
thân bơm, tiết kiệm điện năng. 
Động cơ êm ,bền, an toàn với thiết bị bảo vệ quá nhiệt. 

Ưu điểm

chịu

, khách sạn

(m)
Tối đa



Bơm tăng áp tích hợp bình áp

3

2

1

1 2 3 

1

3

2

1

1 2 3 

① ②

① ②

6

2

1 2 3 6

①

②

319
33

Dòng PW-EA

  N C ( C  á  Lưu 
            (V/ z   1      2      (    (

C  á

Bơm cấp nước (hút sâu, đẩy cao)

9

39 9

③ ④
⑤ ⑥

9

7

6

3

2

1

1 2 3 6 7

③ ⑥
⑤
④

Dòng PW-E

12
Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Ưu điểm
.Hút sâu (8met) đẩy cao. 
.Tự động vận hành nhờ có công tắc áp lực 
. Động cơ bền, khỏe, an toàn nhờ có thiết bị bảo vệ quá nhiệt. 

Ứng dụng
. Những trường hợp đòi hỏi hút sâu, đẩy cao 

. Tăng áp cho vòi sen , máy giặt, nhà phố, biệt thự …. 

Số tầng (m)

15 tầng (60m)

10 tầng (40m)

5 tầng (20m)

3 tầng (12m)

Lưu lượng (m3/h)

PW 750E

PW 1500E

PW 1500E

PW 1500EPW 251E

PW 251E

PW 750E

PW 750EPW 175E

1,2 m3/h 1,5 m3/h 2 m3/h 2,5 m3/h 3 m3/h 3,5 m3/h 

Model Bơm

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG PW

· Động cơ mạnh mẽ & bền bỉ
· Hút sâu & đẩy cao
· Tiết kiệm điện năngPW-175E

Đặc điểm
. Hút sâu (8met) đẩy cao. 
. Động cơ bền, khỏe, an toàn nhờ có thiết bị bảo 
vệ quá nhiệt. 

Máy bơm hút sâu, đẩy cao

Ứng dụng
. Những trường hợp đòi hỏi hút sâu, đẩy cao 
. Cấp nước  cho các căn hộ, nhà phố, biệt thự....

  N C ( C  á  Lưu 
            (V/ z 2      (   (

C  á



1
Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Bơm lọc hồ bơi

áy      N C  ( C  á    Lưu 
         (V/   z   1    2   (

( 3/

C
P

C

Máy bD  PUF

D

7

  (

C  á

Máy Bơm tăng áp trong nhà

PE 301 A

Vật liệu chống ăn mòn: vỏ-cánh làm bằng nhựa sạch 
(tổ chức FDA chứng nhận), 
Trục thép không rỉ. Độ ồn cực thấp dưới  45db. 
Thiết kế nhỏ, gọn.
Tiết kiệm năng lượng nhờ tích hợp bán biến tần, tự động vận hành. 
Nhiều chức năng bảo vệ (bảo vệ chạy khô, đóng băng, quá nhiệt..) 

Cấp nước, tăng áp cho các căn hộ, biệt thự, 
village, các cơ sở sản xuất thực phẩm, đồ uống… 
Dùng trong ngành thực phẩm.

ử ụ Nướ ạ

ồn điệ ộ

ưu lượ ối đa ờ
ộ ối đa

ốc độ

ệ độ

ệt độ trườ 10 C đế

ấ ệ ối đa

độ

Dung sai điệ

Bơm xoáy nước (bể tắm, hồ bơi)

Đặc điểm kỹ thuật
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Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

áy      N C C  á     Lưu 

     (V/      z   (    ( ( 3/

C  á

Chung cư, biệt thự, khách sạn, văn phòng, bệnh viện

10 m²

20 m²

40 m²

60 m²

80 m²

PH-045E 

PH-101E 

PH-101E 

PH-123E

100 m²

150 m²

200 m²

250 m²

300 m²

PH-123/254E 

PH-123/251/253E 

PH-251/253/400E 

PH-400/401E/Q 

PH-401E/Q/1500Q 

PH-1500Q

Bảng chọn bơm
Ứng dụng trong hệ thống năng lượng mặt trời

100 L

200 L

400 L

PH-045E 

PH-045E 

PH-045/101E

600 L

800 L

1000 L

1500 L

2000 L

2500 L

PH-101/123E 

PH-123/254E 

PH-123/251/253E 

PH-123/251/253E 

PH-251/253E

3000 L

PH-251/253/400E 

PH-400/401E/Q

Ứng dụng trong hệ thống bơm nhiệt

• Độ ồn thấp khoảng 55 db
• Chịu được nhiệt độ cao lên tới 1000C
• Thiết kế In-line: Kết nối dạng mặt bích

Q
PH-1500Q PH-2200Q

PH-1500Q

PH-045E     220/50         0.09    0.04  3.5  0  2.4 

PH-046E     220/50        0.09    0.04  3.5  0  3.2 

PH-101E     220/50        0.02    0.10  4.5  0  8.4 

PH-123E     220/50        0.26    0.12  5  0  10.2 

PH-251E     220/50        0.52    0.25  7.5  0  18 

PH-252E     220/50        0.52    0.25  7.5  0  19 

PH-253E     220/50        0.52    0.25  7.5  0  19 

PH-254E     220/50        0.33    0.25  15  0  6.6 

PH-400E     220/50        0.80    0.40  15.5  0  19.8 

PH-401E     220/50        0.90    0.40  19  0  15.6 

PH-401Q     30380/50      0.90    0.40  19  0  14.4 

PH-1500Q    30380/50      1.80   1.50  25  0  25.2 

PH-2200Q    30380/50      3.20     2.20  39  0  32.1 



D

N

(V/ z

C  ( C
á
(

Lưu 

( 3/1 2 

N

(V/ z

C  ( Lưu 

( 3/1 2 

P
P

 P

PD

6

 

  (

C  á

  (

C  á

9

13

9

13Bơm chìm thoát nước

Dòng máy PD

C    N    Cá
2   b    á

(   ( C    ( ( 2
3
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Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Dòng máy PC Máy b
Bơm hút giếng sâu



 áy    N   C   (  C  á

12
12

   L   
  (V/ z      1  2      (     

( 3/

 áy    N      C   (     C  á    L   
     (V/ z      1  2      (     

( 3/

Dòng PU

3

1

   (  
C

13

 á

  
   (  
C  á

N  
 

(V/ z  

C   (  C  á
(  

C  
á   
(  

L   
  

( 3/  1 2 

Bơm cấp nước lưu lượng lớn

Bơm cầm tay



Bơm chìm thoát nước 

S316L

áy      N   C (  C  á   Lưu 
     (V / z    1     2    (  ( 3/

áy    N   C (  C  á  Lưu 
      (V / z    1    2    (  ( 3/

Dòng PD-S

17
Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

P

Máy b

PD-A401E/EA/Q, PD-A75E/EA/Q

PD-751E/EA

PD-180E(A), PD-300E(A)



Bơm chìm nước thải
Dòng máy PDV-S 

ư
ư

Dòng máy PDV-A

Dòng máy PDN

3

PDN

3
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Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.



3

3

Bơm chìm nước thải Dòng máy PDG

Dòng máy PDU     

á

Máy b

C

Máy b

PDG

/M

Dòng

Dòng

19
Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Bơm trung chuyển nước thải
50
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Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Bơm định lượng

y 

Ưu điểm Đường đặc tính

Thông số kỹ thuật

Kiểu máy

Mô tả PRJ1

e

e
2 3

e 92

e 6 16 19

e  1  DN  1  DN 

V

Kiểu máy

Mô tả

e

e
2 3

e 92

e 32

e  1  DN  1  DN 

V

PRJ

PRL

P
R
J
0
1
0

P
R
J
0
3
0

P
R
J
0
5
0

P
R
J
1
0
0

P
R
J
2
0
0

P
R
J
3
0
0

P
R
J
4
0
0

P
R
J
5
0
0

P
R
J
6
0
0

P
R
J
8
0
0

P P
R R
J L
1 1
0 0
K K

P
R
L
2
0
K

P
R
L
3
0
K

P
R
L
4
0
K

P
R
L
5
0
K

0

1.0

2.0

3.0

4.0

kg
f/

cm
2

0 80 25
0

40
0

80
0

16
00

25
00

33
00

45
00

83
00

17
50

0

25
00

0

35
00

0

41
50

0

cc/min.

40
00

66
00

:



Bơm chìm giếng khoan (bơm hỏa tiễn)

21Ghi chú: đường đặc tính và thông số bơm trên Catalogue mang tính định tính.

Ưu điểm
Vật liệu chống ăn mòn
Động cơ êm ái, bền bỉ
Có thể đặt bơm ở độ sâu đến 200m
Ứng dụng tốt ở những nơi có mực nước ngầm thấp.

PSB-GE Series

Model PSB-1012GE PSB-2012GE

Stages 15 30

Power
source ~1 220V 50Hz

Output 0.75 kW (1 HP) 1.5 kW (2 HP)

Rated
Capacity

30 lpm
(at Hd=55m)

35 lpm
(at Hd=85m)

Discharge
Bore 32 mm

Size (D) Max. 104 mm

Size (L) 920 1450

PSB-HE Series

Model PSB-1012HE PSB-1512HE PSB-2012HE PSB-3012HE

Stages 9 13 17 26

Power
source ~1 220V 50Hz

Output 0.75 kW
(1 HP)

1.1 kW
(1.5 HP)

1.5 kW
(2 HP)

2.2 kW
(3 HP)

Rated
Capacity

65 lpm
(at Hd=40m)

65 lpm
(at Hd=55m)

65 lpm
(at Hd=70m)

65 lpm
(at Hd=105m)

Discharge
Bore 32 mm

Size (D) Max. 104 mm

Size (L) 740 900 1070 1370

PSB-QE Series

Model PSB-1512QE PSB-2012QE PSB-3012QE PSB-5533QE

Stages 6 8 13 22

Power
source zH05 V004 3~zH05 V032 1~

Output 1.1 kW
(1.5 HP)

1.5 kW
(2 HP)

2.2 kW
(3 HP)

4 kW
(5.5 HP)

Rated
Capacity

150 lpm
(at Hd=25m)

150 lpm
(at Hd=30m)

150 lpm
(at Hd=52m)

150 lpm
(at Hd=78m)

Discharge
Bore 50 mm

Size (D) Max. 104 mm

Size (L) 950 1040 1380 2000
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Bơm hóa chất dạng từ
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Bảng thông số kỹ thuật
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WILO TỰ HÀO LÀ NHÀ TÀI TRỢ CHO ĐỘI BÓNG BRUSSIA DORTMUND VÀ 
CÁC NHÀ VÔ ĐỊCH CHÂU ÂU BỘ MÔN CHÈO THUYỀN NAM CHLB ĐỨC
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRAINING SẢN PHẨM TỚI KHÁCH HÀNG CỦA WILO VIỆT NAM



MỘT SỐ LOẠI CABLE KẾT NỐI PHỔ BIẾN
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